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BỆNH VIỆN MẮT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-BVM Đà Nẵng, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

làm cơ sở xây dựng giá cho Gói thầu Mua sắm thuỷ tinh thể nhân tạo đợt 1 năm 

2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng 

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

DS Phan Minh Hà - Số điện thoại: 070 2761859 

Email: khoaduocbvmdn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá bao gồm một hoặc nhiều mặt hàng có trong danh mục hàng hoá yêu 

cầu báo giá (tại Phụ lục 2). 

- Báo giá phải ghi rõ ngày, tháng, năm phát hành báo giá. 

- Giá báo giá là của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và các chi phí liên 

quan. 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu đơn 

vị báo giá (đóng dấu giáp lai báo giá có từ 02 trang trở lên). 

- Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, 

phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2026 đến 17h00 

ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 6 

năm 2026. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: theo Phụ lục 2 đính kèm. 

2. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Bảng báo giá của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và các chi phí liên 

quan: theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm. 

- Bảng mô tả tính năng kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật của hàng hoá báo giá 

(liên quan với thông số kỹ thuật của hàng hoá yêu cầu báo giá). 

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan 

của hàng hóa báo giá. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo 

quy định. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh. 

- Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của báo giá và các đơn vị 

báo giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ CNTT (để đăng Website Bệnh viện); 

- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/;  

- https://muasamcong.mpi.gov.vn/; 

- Lưu: VT, TXD, TMS1. 

          KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
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 PHỤ LỤC 1 

MẪU BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số            /TB-BVM ngày       tháng 5 năm 2026 của 

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi 

… [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa: 

S

T

T 

Danh mục 

hàng hóa 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Hãng sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

(Đã bao gồm 

VAT) 

Thành tiền 

(VND) 

1        

2        

..        

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [tối thiểu 90 ngày], kể từ ngày 

10 tháng 6 năm 2026 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                           … , ngày… tháng ... năm ... 

                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                          (Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số         /TB-BVM ngày       tháng 5 năm 2026 của  

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Danh mục 

 hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 1 

mảnh, kỵ 

nước, lọc 

ánh sáng 

xanh,  

lắp sẵn 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước.  

- Bờ vuông 360 độ. 

- Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.02. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc 

lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. 

- Lắp sẵn. 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 1.800 

2 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 1 

mảnh, kỵ 

nước, lọc 

ánh sáng 

tím, lắp 

sẵn 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước.  

- Bờ vuông 360 độ. 

- Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.04. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu +6.0D đến +30.0D 

- Lắp sẵn. 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 1.200 

3 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 1 

mảnh, 4 

càng, kỵ 

nước 

 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, 4 càng, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.03. 

- Lọc tia UV. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ -5.0D đến +30.0D. 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

 

Cái 1.500 
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STT 
Danh mục 

 hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

4 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 1 

mảnh, kỵ 

nước, lọc 

tia UV, lắp 

sẵn 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.04. 

- Lọc tia UV. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. 

- Lắp sẵn. 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 780 

5 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu kéo 

dài tiêu cự 

(EDOF) 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự (EDOF), 1 

mảnh, 4 càng, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc 

lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D).  

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. 

Cái 300 

6 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo 3 tiêu 

cự, chất 

liệu 

Acrylic kỵ 

nước 

- Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước.  

- Bờ vuông 360 độ. 

- Thiết kế: nhiễu xạ hoặc phối hợp nhiễu xạ và khúc xạ. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ 

+3.0D đến +3.75D. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong 

khoảng từ +1.5D đến +2.2D. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc 

lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 300 
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STT 
Danh mục 

 hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

7 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo 3 tiêu 

cự, chất 

liệu  

hỗn hợp 

- Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngậm nước). 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Thiết kế: nhiễu xạ hoặc phối hợp nhiễu xạ và khúc xạ. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ 

+3.0D đến +3.75D. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong 

khoảng từ +1.5D đến +2.2D. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc 

lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 300 

8 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo 2 tiêu 

cự, chất 

liệu 

Acrylic kỵ 

nước 

- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước.  

- Bờ vuông 360 độ. 

- Thiết kế: nhiễu xạ hoặc phối hợp nhiễu xạ và khúc xạ. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ 

+2.75D đến +3.75D. 

- Lọc tia UV. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 300 

9 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo 2 tiêu 

cự, khúc 

xạ 

- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước hoặc hỗn hợp (Acrylic kỵ nước 

và Acrylic ngậm nước). 

- Thiết kế: khúc xạ toàn phần không đối xứng. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ 

+2.75D đến +3.75D. 

- Lọc tia UV. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

Cái 60 
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STT 
Danh mục 

 hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Dải công suất: tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

10 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 

tăng cường 

thị lực 

trung gian, 

chất liệu 

Acrylic kỵ 

nước 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung 

gian, 1 mảnh, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Lọc tia UV. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

Cái 480 

11 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 

tăng cường 

thị lực 

trung gian, 

chất liệu 

Acrylic 

ngậm nước  

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự tăng cường thị lực trung 

gian, 1 mảnh, 4 càng, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic ngậm nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc 

lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

- Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. 

Cái 240 

12 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo 2 tiêu 

cự, chất 

liệu 

Acrylic  

ngậm nước 

- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, 1 mảnh, 4 càng, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic ngậm nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Thiết kế: nhiễu xạ hoặc phối hợp nhiễu xạ và khúc xạ. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ 

+2.75D đến +3.75D. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

Cái 120 
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STT 
Danh mục 

 hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

13 Thuỷ tinh 

thể nhân 

tạo 5 tiêu 

cự, chất 

liệu 

Acrylic 

ngậm nước 

- Thủy tinh thể nhân tạo 5 tiêu cự, 1 mảnh, 4 càng, phi cầu. 

- Chất liệu: Acrylic ngậm nước. 

- Bờ vuông 360 độ. 

- Thiết kế: nhiễu xạ hoặc phối hợp nhiễu xạ và khúc xạ. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ 

+3.0D đến +3.75D. 

- Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong 

khoảng từ +1.5D đến +2.2D. 

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng. 

- Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2.8mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 

0.5D). 

- Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). 

Cái 120 

14 Thủy tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu cự, 1 

mảnh, đính 

củng mạc 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C có 

2 lỗ ở càng. 

- Chất liệu vùng quang học: PMMA. 

- Đường kính vùng quang học ≥ 6,0mm. 

- Chiều dài thuỷ tinh thể ≥ 12,5mm. 

- Dải công suất: tối thiểu từ +10,0D đến +30,0D. 

Cái 120 
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